
STT Họ và tên Mã học sinh Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Kết quả TK trước 

khi thi lại
Ghi chú

1 Lênh Nguyễn Huy 20101 10B10 22/02/2004 Nam 3.4

2 Hứa Văn Trình 20323 10B3 31/10/2005 Nam 3.1

3 Nguyễn Văn Mạnh 19164 10B5 01/02/2004 Nam 3.5

4 Nguyễn Thịnh Phát 20230 10B5 21/08/2005 Nam 4.6

5 Nguyễn Quốc Phú 20234 10B5 20/12/2005 Nam 4.8

6 Trần Minh Quân 20248 10B5 23/02/2005 Nam 3.9

7 Đàm Trịnh Duy Anh 20007 10B6 03/12/2005 Nam 4.3

8 Phùng Văn Nguyên Hoàng 20089 10B6 07/12/2005 Nam 3.3

9 Phạm Khắc Sơn 20266 10B6 01/07/2005 Nam 2.7

10 Nông Quốc Hoàng 20092 10B7 01/09/2005 Nam 4.1

11 H Mrăng Êban 19173 11B1 12/06/2004 Nữ 3.4
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